





Câu 1. 	Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  lần lượt là , . Khi đó  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 2. 	 Cho tập hợp có phần tử. Số tập con gồm phần tử của là




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .

Câu 3. 	 Số phức  có phần thực là:




	A. .	B. .	C. .	D. .

[bookmark: MTBlankEqn_1]Câu 4. 	Trong các hàm số dưới đây,  hàm số nào nghịch biến trên khoảng 




	A. .	B. .	C. .	D. .



[bookmark: _Hlk10990103]Câu 5. 	 Cho  và , khi đó  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 6. 	Trong không gian , đường thẳng  song song với đường thẳng  có véctơ chỉ phương là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 7. 	 Tìm số tiệm cận của đồ thị hàm số .




	A. .	B. .	C. .	D. .




[bookmark: _Hlk68082852]Câu 8. 	 Trong không gian , đường thẳng  đi qua  và nhận  làm vectơ chỉ phương có phương trình chính tắc là


	A. 	B. 


	C. 	D. 

Câu 9. 	 Hàm số là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây?


	A. .	B. .


	C. .	D. .



Câu 10. 	 Nếu  và  thì  bằng:




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 11. 	 Phương trình  có nghiệm là




	A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 12. 	Cho mặt nón tròn xoay có độ dài đường sinh , bán kính đáy . Diện tích xung quanh của mặt nón là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 13. 	 Phương trình  có nghiệm là




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 14. 	Trong không gian , mặt cầu có tâm  có tâm và bán kính bằng  là:


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Câu 15. 	 Từ 7 chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau?
	A. 840.	B. 35.	C. 5040.	D. 2401.
Câu 16. 	 Đường cong hình bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau đây ?
[image: ]



	A.  .	B.  . 


	C.  .	D.  .

Câu 17. 	 Họ nguyên hàm của hàm số  là


	A. .	B. .


	C. .	D. .



Câu 18. 	 Cho cấp số cộng có Số hạng thứ của cấp số cộng này là




	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 19. 	 Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?



	A. .	B. .


	C. .	D. .



[bookmark: Q23]Câu 20. 	 Trong không gian , cho mặt phẳng . Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của .




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .



Câu 21. 	 Trong không gian , mặt cầu tâm , bán kính  có phương trình là


	A. .	B. .


	C. .	D. .


Câu 22. 	 Khối chóp có chiều cao  và diện tích đáy  thì thể tích bằng




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .



Câu 23. 	 Cho  là số thực dương khác  . Tính . 




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .

[bookmark: _Hlk41242748]Câu 24. 	 Tập nghiệm của bất phương trình 




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 25. 	 Tập xác định của hàm số .


	A.  .	B.  .


	C.  .	D.  .

Câu 26. 	 Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau
[image: ]
Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .


Câu 27. 	 Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số  và đường thẳng .




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .

Câu 28. 	Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức  là điểm nào dưới đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 29. 	 Cho hàm số có bảng biến thiên như sau
[image: ]

Tổng các giá trị cực trị của hàm số bằng




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .



Câu 30. 	Cho  và . Tính .




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 31. 	Cho  và . Tìm số phức liên hợp của số phức .




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 32. 	 Cho hình trụ có chiều cao và bán kính đáy công thức thể tích của khối trụ đó là.




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .


Câu 33. 	 Cho là các số dương khác . Đẳng thức nào dưới đây là đúng?




	A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 34. 	 Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho ba điểm , , . Tìm toạ độ trọng tâm  của tam giác ?




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 35. 	 Gọi là bán kính đường tròn đáy và là độ dài đường sinh của hình trụ. Diện tích xung quanh của hình trụ là




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .
[bookmark: _GoBack]
------------- HẾT -------------
Trang 1/1 - Mã đề 01
Trang 2/2 - Mã đề 01
Trang 3/3 - Mã đề 01
image3.wmf
M


image48.wmf
D


oleObject48.bin

image49.wmf
(

)

1;1;1

A

--


oleObject49.bin

image50.wmf
(

)

1;2;3

u

=

r


oleObject50.bin

image51.wmf
111

.

123

xyz

++-

==


oleObject51.bin

image52.wmf
123

.

111

xyz

---

==

--


oleObject52.bin

oleObject3.bin

image53.wmf
111

.

123

xyz

--+

==


oleObject53.bin

image54.wmf
123

.

111

xyz

+++

==

--


oleObject54.bin

image55.wmf
(

)

1

Fxx

x

=+


oleObject55.bin

image56.wmf
(

)

2

1

1

fx

x

=-


oleObject56.bin

image57.wmf
(

)

2

ln

2

x

fxxC

=-+


oleObject57.bin

image4.wmf
N


image58.wmf
(

)

1ln

fxx

=-


oleObject58.bin

image59.wmf
(

)

2

2

1

2

x

fx

x

=-


oleObject59.bin

image60.wmf
(

)

3

0

d3

fxx

=

ò


oleObject60.bin

image61.wmf
(

)

5

3

d3

fxx

=-

ò


oleObject61.bin

image62.wmf
(

)

5

0

d

fxx

ò


oleObject62.bin

oleObject4.bin

image63.wmf
5


oleObject63.bin

image64.wmf
6


oleObject64.bin

image65.wmf
6

-


oleObject65.bin

image66.wmf
0


oleObject66.bin

image67.wmf
1

4160

x

-

-=


oleObject67.bin

image5.wmf
MN

+


image68.wmf
2.

x

=


oleObject68.bin

image69.wmf
2.

x

=-


oleObject69.bin

image70.wmf
3.

x

=-


oleObject70.bin

image71.wmf
3.

x

=


oleObject71.bin

image72.wmf
l


oleObject72.bin

oleObject5.bin

image73.wmf
R


oleObject73.bin

image74.wmf
2

R

p


oleObject74.bin

image75.wmf
Rl

p


oleObject75.bin

image76.wmf
2

Rl

p


oleObject76.bin

image77.wmf
2

1

3

Rl

p


oleObject77.bin

image6.wmf
2

-


image78.wmf
(

)

5

log52

x

+=


oleObject78.bin

image79.wmf
30

x

=


oleObject79.bin

image80.wmf
20

x

=


oleObject80.bin

image81.wmf
5

x

=


oleObject81.bin

image82.wmf
27

x

=


oleObject82.bin

oleObject6.bin

image83.wmf
Oxyz


oleObject83.bin

image84.wmf
(

)

S


oleObject84.bin

image85.wmf
(

)

2;3;0

I

-


oleObject85.bin

image86.wmf
2


oleObject86.bin

image87.wmf
(

)

(

)

22

2

232

xyz

-+++=


oleObject87.bin

image7.wmf
1

-


image88.wmf
(

)

(

)

22

2

232

xyz

++-+=


oleObject88.bin

image89.wmf
(

)

(

)

22

2

234

xyz

++-+=


oleObject89.bin

image90.wmf
(

)

(

)

22

2

234

xyz

-+++=


oleObject90.bin

image91.png




image92.wmf
42

21

yxx

=--+


oleObject91.bin

image93.wmf
4

1

yx

=-+


oleObject7.bin

oleObject92.bin

image94.wmf

oleObject93.bin

image95.wmf
42

21

yxx

=-++


oleObject94.bin

image96.wmf
42

21

yxx

=-+-


oleObject95.bin

image97.wmf
(

)

cos2

fxx

=


oleObject96.bin

image98.wmf
1

cos2dsin2

2

xxxC

=-+

ò


image8.wmf
1


oleObject97.bin

image99.wmf
cos2dsin2

xxxC

=+

ò


oleObject98.bin

image100.wmf
1

cos2dsin2

2

xxxC

=+

ò


oleObject99.bin

image101.wmf
cos2d2sin2

xxxC

=+

ò


oleObject100.bin

image102.wmf
(

)

n

u


oleObject101.bin

image103.wmf
1

0,1;0,1.

ud

=-=


oleObject8.bin

oleObject102.bin

image104.wmf
7


oleObject103.bin

image105.wmf
0,5.


oleObject104.bin

image106.wmf
0,6.


oleObject105.bin

image107.wmf
1,6.


oleObject106.bin

image108.wmf
6.


image9.wmf
2


oleObject107.bin

image109.wmf
O


image110.wmf
x


image111.wmf
y


image112.wmf
2


oleObject108.bin

oleObject109.bin

oleObject110.bin

oleObject111.bin

image113.wmf
32

32

yxx

=-+


oleObject9.bin

oleObject112.bin

image114.wmf
2

1

x

y

x

+

=

+


oleObject113.bin

image115.wmf
32

32

yxx

=-++


oleObject114.bin

image116.wmf
43

22

yxx

=-+


oleObject115.bin

image117.wmf
(

)

Oxyz


oleObject116.bin

image118.wmf
(

)

:2310

Pxyz

-++=


image10.wmf
A


oleObject117.bin

image119.wmf
(

)

P


oleObject118.bin

image120.wmf
(

)

3

2;3;1

n

=

uur


oleObject119.bin

image121.wmf
(

)

1

2;3;0

n

=-

ur


oleObject120.bin

image122.wmf
(

)

2

2;3;1

n

=-

uur


oleObject121.bin

image123.wmf
(

)

4

2;3;1

n

=-

uur


oleObject10.bin

oleObject122.bin

image124.wmf
Oxyz


oleObject123.bin

image125.wmf
(

)

2;1;1

I

-


oleObject124.bin

image126.wmf
2

R

=


oleObject125.bin

image127.wmf
(

)

(

)

(

)

222

2112

xyz

++-++=


oleObject126.bin

image128.wmf
(

)

(

)

(

)

222

2112

xyz

-+++-=


image11.wmf
5


oleObject127.bin

image129.wmf
(

)

(

)

(

)

222

2114

xyz

++-++=


oleObject128.bin

image130.wmf
(

)

(

)

(

)

222

2114

xyz

-+++-=


oleObject129.bin

image131.wmf
h


oleObject130.bin

image132.wmf
S


oleObject131.bin

image133.wmf
.

Sh


oleObject11.bin

oleObject132.bin

image134.wmf
1

.

6

Sh


oleObject133.bin

image135.wmf
1

.

2

Sh


oleObject134.bin

image136.wmf
1

.

3

Sh


oleObject135.bin

image137.wmf
a


oleObject136.bin

image138.wmf
1


image12.wmf
2


oleObject137.bin

image139.wmf
(

)

log

a

Iaa

=


oleObject138.bin

image140.wmf
1

3

I

=


oleObject139.bin

image141.wmf
2

3

I

=


oleObject140.bin

image142.wmf
3

I

=


oleObject141.bin

image143.wmf
3

2

I

=


oleObject12.bin

oleObject142.bin

image144.wmf
2

2

log4

x

£


oleObject143.bin

image145.wmf
[

]

1;4


oleObject144.bin

image146.wmf
(

]

0;4


oleObject145.bin

image147.wmf
1

;4

4

éù

-

êú

ëû


oleObject146.bin

image148.wmf
1

;4

4

éù

êú

ëû


image13.wmf
A


oleObject147.bin

image149.wmf
(

)

2

2

2

yxx

=+-


oleObject148.bin

image150.wmf
(

]

[

)

;21;

D

=-¥-È+¥


oleObject149.bin

image151.wmf
(

)

(

)

;21;

D

=-¥-È+¥


oleObject150.bin

image152.wmf
D

=

¡


oleObject151.bin

image153.wmf
{

}

\2;1

D

=-

¡


oleObject13.bin

oleObject152.bin

image154.wmf
(

)

yfx

=


oleObject153.bin

image155.png
0 2 +o00





image156.wmf
1


oleObject154.bin

image157.wmf
0


oleObject155.bin

image158.wmf
2


oleObject156.bin

image14.wmf
2

5

A


image159.wmf
5


oleObject157.bin

image160.wmf
2

1

yx

x

=+

-


oleObject158.bin

image161.wmf
2

yx

=


oleObject159.bin

image162.wmf
3


oleObject160.bin

image163.wmf
2


oleObject161.bin

oleObject14.bin

image164.wmf
0


oleObject162.bin

image165.wmf
1


oleObject163.bin

image166.wmf
23

zi

=-


oleObject164.bin

image167.wmf
(

)

0;3

P


oleObject165.bin

image168.wmf
(

)

2;3

M

-


oleObject166.bin

image15.wmf
3

5

A


image169.wmf
(

)

3;2

Q

-


oleObject167.bin

image170.wmf
(

)

2;3

N


oleObject168.bin

image171.wmf
(

)

fx


oleObject169.bin

image172.png




image173.wmf
(

)

fx


oleObject170.bin

image174.wmf
2


oleObject15.bin

oleObject171.bin

image175.wmf
0


oleObject172.bin

image176.wmf
4

-


oleObject173.bin

image177.wmf
2

-


oleObject174.bin

image178.wmf
(

)

(

)

55

14

5,2

fxdxfudu

==

òò


oleObject175.bin

image179.wmf
(

)

4

1

3

gxdx

=

ò


image16.wmf
2

5

C


oleObject176.bin

image180.wmf
(

)

(

)

4

1

Ifxgxdx

=+

éù

ëû

ò


oleObject177.bin

image181.wmf
10

I

=


oleObject178.bin

image182.wmf
3

I

=


oleObject179.bin

image183.wmf
6

I

=


oleObject180.bin

image184.wmf
5

I

=


oleObject16.bin

oleObject181.bin

image185.wmf
1

12

zi

=-


oleObject182.bin

image186.wmf
2

23

zi

=+


oleObject183.bin

image187.wmf
12

.

zzz

=


oleObject184.bin

image188.wmf
8

i

-


oleObject185.bin

image189.wmf
18

i

+


image17.wmf
5!


oleObject186.bin

image190.wmf
8

i

+


oleObject187.bin

image191.wmf
18

i

-


oleObject188.bin

image192.wmf
h


oleObject189.bin

image193.wmf
R


oleObject190.bin

image194.wmf
2

1

3

Rh

p


oleObject17.bin

oleObject191.bin

image195.wmf
2

Rh

p


oleObject192.bin

image196.wmf
2

Rh

p


oleObject193.bin

image197.wmf
2

1

3

Rh

p


oleObject194.bin

image198.wmf
,,

abc


oleObject195.bin

image199.wmf
1


image18.wmf
515

34

i

z

i

+

=

+


oleObject196.bin

image200.wmf
loglog

bc

ca

ab

=


oleObject197.bin

image201.wmf
loglog

ba

cb

ac

=


oleObject198.bin

image202.wmf
loglog

bb

ca

ac

=


oleObject199.bin

image203.wmf
loglog

ba

cc

ab

=


oleObject200.bin

image204.wmf
Oxyz


oleObject18.bin

oleObject201.bin

image205.wmf
(

)

3;2;3

A

-


oleObject202.bin

image206.wmf
(

)

1;2;5

B

-


oleObject203.bin

image207.wmf
(

)

1;0;1

C


oleObject204.bin

image208.wmf
G


oleObject205.bin

image209.wmf
ABC


image19.wmf
3


oleObject206.bin

image210.wmf
(

)

0;0;1

G

-


oleObject207.bin

image211.wmf
(

)

1;0;3

G


oleObject208.bin

image212.wmf
(

)

3;0;1

G


oleObject209.bin

image213.wmf
(

)

1;0;3

G

-


oleObject210.bin

image214.wmf
r


oleObject19.bin

oleObject211.bin

image215.wmf
l


oleObject212.bin

image216.wmf
2

rl

p


oleObject213.bin

image217.wmf
1

3

rl

p


oleObject214.bin

image218.wmf
2

2

rl

p


oleObject215.bin

image219.wmf
rl

p


image20.wmf
1


oleObject216.bin

oleObject20.bin

image21.wmf
3

-


oleObject21.bin

image22.wmf
1

-


oleObject22.bin

image23.wmf
?

¡


oleObject23.bin

image24.wmf
2

x


oleObject24.bin

image25.wmf
x

p


oleObject25.bin

image26.wmf
x

e


oleObject26.bin

image27.wmf
(

)

0,5

x


oleObject27.bin

image1.wmf
32

3935

yxxx

=--+


image28.wmf
(

)

1

0

d2

=

ò

fxx


oleObject28.bin

image29.wmf
(

)

4

1

d5

=

ò

fxx


oleObject29.bin

image30.wmf
(

)

4

0

d

ò

fxx


oleObject30.bin

image31.wmf
7


oleObject31.bin

image32.wmf
3

-


oleObject32.bin

oleObject1.bin

image33.wmf
6


oleObject33.bin

image34.wmf
10


oleObject34.bin

image35.wmf
Oxyz


oleObject35.bin

image36.wmf
d


oleObject36.bin

image37.wmf
213

:

121

xyz

++-

D==

-


oleObject37.bin

image2.wmf
[

]

4;4

-


image38.wmf
(

)

0;2;3

u

=-

r


oleObject38.bin

image39.wmf
(

)

1;2;1

u

=-

r


oleObject39.bin

image40.wmf
(

)

1;3;4

u

=--

r


oleObject40.bin

image41.wmf
(

)

2;1;3

u

=--

r


oleObject41.bin

image42.wmf
34

1

x

y

x

-

=

-


oleObject42.bin

oleObject2.bin

image43.wmf
2


oleObject43.bin

image44.wmf
3


oleObject44.bin

image45.wmf
1


oleObject45.bin

image46.wmf
0


oleObject46.bin

image47.wmf
Oxyz


oleObject47.bin

